
Hướng dẫn về trình độ của phiếu điểm căn bản 
Thí dụ  về  phiếu điểm căn bản. Phiếu điểm căn bản thật sự sẽ nhìn giống sau đây.  Để hiểu biết về trình độ coi phần in có bóng, coi chữ  A–G bên phải. 
 

Lớp_____ 

A 

 Học kỳ 
H1 H2 H3 

Khoa H ọc 
Nghiên cứu khoa học     
Khoa học Vật lý     
Khoa học đ ời s ống    
Khoa học về  địa cầu và không gian    
Khoa học thiên nhiên     
Cá tính của người học tập thành công           

B 

Hoàn tất bài làm trong lớp     
Hoàn tất bài tập về nhà đúng giờ và đầy 
đủ  

   

Tự đánh giá và mục tiêu cho sự học tập 
xa hơn nữa  

   

Có trách nhiệm với hành động của mình    
Tuân theo luật lệ nhà trường, lớp học và 
sân chơi 

   

Biết tôn trọng ý kiến, đồ đạc của mình và 
người khác 

   

Đề Nghị C 
 
Sự Cố gắng 

D 
Cố gắng về Đọc     
Cố gắng về Viết    
Cố gắng về Xã hội học     
Cố gắng về Toán     
Cố gắng về Khoa học     
Trình độ Đọc 

E Mục tiêu trình độ  đọc     
Trình độ Đọc (tiếng Anh)    
Trình độ Đọc ( tiếng Mễ)    
Điểm bài thi căn bản của tiểu bang 

F 
Đọc    
Viết    
Xã hội học    
Toán    
Khoa học    
Phát triển Anh Ngữ  (ELD) 

G 
Nghe    
Nói    
Đọc    
Viết    

 

A 

Trình độ 

Trình độ  giáo dục các môn học 
(Bao g ồ m t ấ t c ả  các môn - đọc, viết, xã hội, 
khoa học, toán, ..Bên trái khoa học được dùng 
làm thí dụ.) 

4 Tiến bộ  vượt quá sự mong đợi  
3 Tiến bộ đạt mức mong đợi  
2 Tiến bộ thỉnh thoảng đạt mức mong đợi  
1 Tiến bộ dưới mức mong đợi  
M Cần sửa đổi về học tập 
I Kế hoạch học tập cá nhân  

N/A Không đánh giá trong thời gian này  

C 

Đề nghị 

 D 

Trình 
độ  Cố gắng 

Nếu giáo chức muốn 
đề nghị  thì sẽ  viết 
trong phần này. 

4 
Tiến bộ  vượt 
quá sự mong 
đợi  

3 Tiến bộ đạt mức 
mong đợi  

2 
Tiến bộ thỉnh 
thoảng đạt mức 
mong đợi  

1 Tiến bộ dưới 
mức mong đợi  

F 

Trình độ  Điểm trình độ thành quả giáo dục cuối năm 
trong các môn – theo căn bản tiểu bang 

A Xuất sắc  

P Thông thạo 
PP Thông thạo một phần  
U Không đạt thành quả  
M Cần sửa đổi về học tập  
I Kế hoạch học tập cá nhân  

N/A Không đánh giá trong thời gian này  

Bảng dịch phiếu điểm có thể  đọc thấy ở đằng 
sau tờ giấy này.  

 

B 

Trình 
độ  

Cá tính của người học tập 
thành công          

4 
Tiến bộ  vượt quá sự mong 
đợi  

3 Tiến bộ đạt mức mong đợi  

2 
Tiến bộ thỉnh thoảng đạt 
mức mong đợi  

1 Tiến bộ dưới mức mong đợi  
 

E 

Trình 
độ  

Đọc 

ABL Trên trình độ 
ATL Tại trình độ  
BEL Dưới trình độ  

 

G 

Trình 
độ  

Phát triển Anh Ngữ  

A Xuất sắc 
I Trung cấp 
B Sơ Cấp 

 

Chỉ có học sinh học trong chương trình Tiếp Thu 
Anh Ngữ (ELA) mới được đánh dấu vào phần 
ELD. 
 

Vietnamese 

 



Sở Học Chánh Denver- Phiếu điểm 
     

Học sinh  
Số #  ID  
Trường  
Giáo chức  

 
Hiện diện 

Học kỳ H1 H2 H3 
Ngày đi học    
Ngày vắng mặt    
Tiết học đi trễ    

 
LỚP _____ 

 Học kỳ 
H1 H2 H3 

Đọc 
Đọc và hiểu nhiều thể loại sách      
Áp dụng sự suy nghĩ vào bài đọc, viết, nói, nghe, 
và ôn bài 

   

Biết và xử dụng tài liệu từ nhiều tư liệu khác nhau    
Nhận biết văn chương theo kinh nghiệm bản thân    
Vi ết 
Viết và nói nhiều thể loại  khác nhau    
Viết và dùng đúng văn phạm, câu văn, dấu chấm 
câu, chữ hoa và chính tả  

   

Xã H ội H ọ c 
Công dân (mẫu giáo, Lớp 1, 2, 3, 4, 5)    
Kinh tế (mẫu giáo, Lớp  1, 2)    
Địa lý (mẫu giáo, Lớp 1, 2, 3)    
Lịch S ử (Lớp grades 3, 4, 5)    
Toán 
Số học     
Suy nghĩ về Đại số     
Dữ liệu và xác suất     
Hình học     
Đo lường     
Sự ước tính    
Khoa H ọc 
Nghiên cứu khoa học     
Khoa học Vật lý     
Khoa học đ ời s ống     
Khoa học về  địa cầu và không gian    
Khoa học thiên nhiên     

 

Cá tính của người học tập thành công            
Hoàn tất bài làm trong lớp     
Hoàn tất bài tập về nhà đúng giờ và đầy đủ     
Tự đánh giá và mục tiêu cho sự học tập xa hơn nữa     
Có trách nhiệm với hành động của mình    
Tuân theo luật lệ nhà trường, lớp học và sân chơi    
Biết tôn trọng ý kiến, đồ đạc của mình và người 
khác 

   

Đề Nghị 
 
Sự  Cố  gắng 
Cố gắng về Đọc     
Cố gắng về Viết    
Cố gắng về Xã hội học     
Cố gắng về Toán     
Cố gắng về Khoa học     
Trình độ Đọc 
Mục tiêu trình độ  đọc     
Trình độ Đọc (tiếng Anh)    
Trình độ Đọc ( tiếng Mễ)    
Điểm bài thi căn bản của tiểu bang 
Đọc    
Viết    
Xã hội học    
Toán    
Khoa học    
Phát triển Anh Ngữ  (ELD) 
Nghe    
Nói    
Đọc    
Viết    

 
Ghi Chú: 
 
Chỉ có học sinh học trong chương trình Tiếp Thu Anh Ngữ 
(ELA) mới được đánh dấu vào phần ELD. 
 
Nếu không được đánh dấu vào bất cứ phần đặc biệt nào có 
nghĩa là học sinh không học trong lớp đó.

 

Lớp _____ đặc biệt 
 Học kỳ 

H1 H2 H3 
Múa 
Kinh nghệm/ Hiểu biết    
Trình diễn/dậy múa    
Thư viện và tài liệu văn chương 
Dùng tài liệu  có trách nhiệm    
Đánh giá và nghiên cứu tài liệu    
Kỹ thuật 
Dùng kỹ  thuật chính xác    
Sản xuất thành quả tốt    
Nhạc 
Trình diễn  nhạc    
Văn học nhạc     
Tác phẩm và cấu trúc về nhạc    
Thể dục  
Kinh nghiệm về các môn thể dục và  thể thao    
Hiểu biết về các môn thể dục và  thể thao     
Kịch nghệ 
Kinh nghiệm về diễn kịch và sáng tạo    
Trình bày tỉ mỉ    
Vẽ 
Chứng minh có sự  hiểu biết về vẽ     
Sáng tạo nghệ thuật và dùng vào thông tin    
Ngôn ngữ Thế Giới 
Kinh nghiệm  thông tin    

Nghe    
Đọc    
Nói    
Viết    

Hiểu biết về  phong tục nước khác    
Các lớp cố gắng đặc biệt 
Cố gắng về Múa    
Cố gắng về  Kịch nghệ    
Cố gắng về Vẽ    
Cố gắng v ề Thư viện và tài liệu Văn chương    
Cố gắng về Thể dục thể thao    
Kỹ  thuật    

 

 


